HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HỌC KỲ II

 MÔN VẬT LÝ 7


NĂM HỌC: 2020 - 2021

Câu 1: Làm thế nào để tạo ra được vật nhiễm điện và để kiểm tra xem vật có nhiễm điện hay không ?

Trả lời : Muốn tạo ra vật nhiễm điện thì ta cọ xát vật đó với vật khác nhiều lần.


    Để kiểm tra một vật có nhiễm điện hay không ta đưa vật đó lại gần các vụn giấy, nếu vật đó hút được các vụn giấy chứng tỏ vật đó đã bị nhiễm điện.

Câu 2: Để nhận biết hai vật nhiễm điện cùng loại hay khác loại ta phải làm gì ?

Trả lời :  Muốn xác định hai vật nhiễm điện cùng loại hay khác loại ta phải để chúng gần nhau:



+ Nếu chúng đẩy nhau thì cả 2 nhiễm điện cùng loại.



+ Nếu chúng hút nhau thì cả 2 nhiễm điện khác loại.

Câu 3 : Dòng điện là gì ? Muốn cho bóng đèn cháy sáng, bếp điện tỏa nhiệt, máy truyền hình hoạt động thì cần có điều kiện gì ?

Trả lời : Dòng điện là dòng chuyển dời của các điện tích theo một hướng xác định.


   Muốn cho bóng đèn cháy sáng, bếp điện tỏa nhiệt, máy truyền hình hoạt động thì phải có dòng điện đi qua chúng.

Câu 4 : Chất dẫn điện và chất cách điện khác nhau ở chổ nào ? Những chất sau đây chất nào dẫn điện, chất nào cách điện : ruột viết chì, dung dịch muối ăn, nhôm, đoạn dây đồng, không khí.

Trả lời : Chất dẫn điện là chất có nhiều hạt mang điện và chúng có thể chuyển động tự do bên trong vật. Chất cách điện là chất có rất ít hạt mang điện và chúng không thể chuyển động tự do bên trong vật.


  Chất đẫn điện là : dung dịch muối ăn, nhôm, đoạn dây đồng, ruột viết chì.


  Chất cách điện là : không khí.

Câu 5 : Mỗi mạch điện có những bộ phận nào ? 

Trả lời : Mạch điện thường gồm có : nguồn điện, các vật tiêu thụ điện, khóa (công tắc), dây dẫn nối với nhau tạo thành mạch điện kín.

Câu 6 : Dòng điện có những tác dụng gì ? Ứng dụng của mỗi tác dụng đó người ta chế tạo ra những dụng cụ nào ?

Trả lời : 
Dòng điện có những tác dụng :



+ Tác dụng nhiệt : chế tạo ra bàn ủi, bếp điện, nồi cơm điện…


+ Tác dụng phát sáng: chế tạo đèn ống quỳnh quang, đèn com pắc,…


+ Tác dụng từ : chế tạo ra chuông điện, nam châm điện…



+ Tác dụng hóa học : dùng để mạ vàng, bạc…



+ Tác dụng sinh lí : dùng để tạo ra thiết bị châm cứu…

Câu 7 : Đổi đơn vị cho các giá trị sau :

a. 0,02A = ……..mA






b. 40mA = …….A

c. 32,5V = ……..kV







d. 1,52V = ........mV
Trả lời : 

a. 20 mA

b. 0,04A
c. 0,0325kV

d. 1520mV
Câu 8 : Dòng điện có cường độ là 4A, 1,5A và 2 ampe kế có giới hạn đo là 2A và 5A thì phải chọn ampe kế nào cho dòng điện nào thì phù hợp ?

Trả lời : Dùng các ampe kế có giới hạn đo là 2A cho dòng điện có cường độ la 1,5A và ampe kế có giới hạn đo là 5A cho dòng điện có cường độ là 4A.

Câu 9 : Các vôn kế có giới hạn đo là 10V, 5V. Hỏi phải dùng vôn kế nào là phù hợp với hiệu điện thế giữa 2 cực nguồn là 8V và 3V ?

Trả lời : Dùng vôn kế có giơi hạn đo là 10V cho hiệu điện thế nguồn là 8V.


   Dùng vôn kế có giơi hạn đo là 5V cho hiệu điện thế nguồn là 3V.

Câu 10 : Trên bóng đèn điện có ghi 110V, số 110V có ý nghĩa gì ? Nếu mắc bóng đèn trên vào hiệu điện thế 220V có được không ? Vậy nếu muốn sử dụng bóng đèn trên với hiệu điện thế 220V ta phải làm sao ? 

Trả lời : 

+ 110V là hiệu điện thế mặc định của bóng đèn, nó cho biết giá trị hiệu điện thế tối đa mà bóng đèn có thể chịu được. Nếu dùng đúng hiệu điện thế này thì bóng đèn sẽ sáng bình thường.

+ Ta không thể mắc bóng đèn trên vào hiệu điện thế 220V vì như thế đèn sẽ bị cháy.

+ Muốn sử dụng đèn trên với hiệu điện thế 220V thì ta phải dùng biến thế.

Câu 11 : Nêu các quy tắc an toàn khi sử dụng điện:

Trả lời: + Phải sử dụng các dây dẫn có vỏ cách điện.

              + Ở mạch điện gia đình cầu chì và công tắc phải được mắc với dây nóng.

              + Không được tự mình chạm vào mạng điện dân dụng và các thiết bị điện nếu chưa biết rõ cách  sử dụng

              + Khi có người bị điện giật cần phải tìm cách ngắt ngay công tắc điện và gọi người cấp cứu.

Câu 12: Vào những lúc trời mưa dông , các đám mây bị cọ xát vào nhau nên nhiễm điện trái dấu. Sự phóng điện giữa các đám mây (sấm )và giữa đám mây với mặt đất (sét )có lợi hay có hại cho cuộc sống con người của chúng ta ?






Trả lời: Vừa có lợi, vừa có hại:

-Lợi ích: Giúp điều hòa khí hậu, gây ra phản ứng hóa học nhằm tăng thêm lượng ô zon bổ sung vào khí quyển...

-Tác hại: Phá hủy nhà cửa và các công trình xây dựng, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và sinh vật, tạo ra khí độc hại (NO, NO2,....)
	Câu 13:

      Vẽ sơ đồ mạch điện bằng kí hiệu gồm: nguồn điện 2 pin, khóa k đóng, 1 bóng đèn, 1 vôn kế đo hiệu điện thế qua đèn, các dây dẫn nối với nhau. 

      Cho biết vôn kế và đèn phải mắc như thế nào? Dùng mũi tên để xác định chiều dòng điện trên sơ đồ.

	[image: image1.wmf]·

Trả lời Vôn kế và đèn phải mắc song song


	Câu 14:

      Vẽ sơ đồ mạch điện bằng kí hiệu gồm: nguồn điện 2 pin, khóa k đóng, 1 bóng đèn, 1 Ampe kế đo cường độ dòng điện qua đèn, các dây dẫn nối với nhau. 

[image: image2.wmf]·

      Cho biết Am pe kế và đèn phải mắc như thế nào? Dùng mũi tên để xác định chiều dòng điện trên sơ đồ.

	Trả lời:

Am pe kế và đèn phải mắc nối tiếp.


	Câu 15:

     a. Vẽ sơ đồ mạch điện bằng kí hiệu gồm: nguồn điện 2 pin, khóa k đóng, hai bóng đèn mắc nối tiếp, các dây dẫn nối với nhau.

     b.Hãy nêu nhận xét về cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong mạch điện?

	[image: image3.wmf]·

Trả lời:

a. Vẽ sơ đồ mạch điện bằng kí hiệu.
b. Mạch có 2 đèn Đ1 ,Đ2 mắc nối tiếp

ta có: I =  I1 =  I2
       U13 = U12 + U23


	Câu 16:

      a.Vẽ sơ đồ mạch điện bằng kí hiệu gồm: nguồn điện 2 pin, khóa k đóng, hai bóng đèn mắc song song, các dây dẫn nối với nhau. 

      b. Hãy nêu nhận xét về cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong mạch điện?
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Trả lời:

a. Vẽ sơ đồ mạch điện
b. Mạch có 2 đèn Đ1 ,Đ2 mắc song song

ta có:   I =  I1 +  I2
          U = U12 = U34
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